       TẬP LÀM VĂN – VĂN TỰ SỰ  (BÀI VIẾT SỐ 1)
Đề bài:

Hãy kể lại câu chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh” bằng lời kể của em.

A. Yêu cầu chung:

- HS viết đúng thể loại văn tự sự, kể lại bằng lời văn của chính mình, không sao chép nguyên si như nguyên bản SGK song phải đảm  bảo đủ nội dung cốt truyện. 

- Văn viết mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, bố cục rõ ràng. 

- Yêu cầu chữ viết và trình bày đẹp, không sai chính tả.

- Vận dụng kiến thức về thể loại văn tự sự, các yêu tố trong văn tự sự, cách trình bày các phần, các đoạn vào việc viết bài ( tạo lập văn bản)

- Bài kể đủ bố cục ba phần (MB, TB, KB).
- Viết đúng chính tả, từ câu ; ý mạch lạc, rõ ràng ; liên kết chặt chẽ.

B. Yêu cầu cụ thể:
* Dàn ý :

* Mở bài : Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh phát sinh câu chuyện.

* Thân bài : Kể diễn biến câu chuyện. 

- Sơn Tinh –Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn ,cả hai người đều tài giỏi , phép thuật cao cường .

- Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai ,bèn cho vời các lạc hầu vào bàn bạc .

- Vua Hùng ra điều kiện kén rể , ai mang lễ đến trước sẽ được cưới công chúa .

- Sơn Tinh đến trước đem đủ lễ vật cưới được Mị Nương .

- Thuỷ Tinh đến sau không cưới được Mị Nương nổi giận đem quân đòi cướp Mị Nương . Thuỷ Tinh hoá phép trời giông đất bão , bao vây núi tản đánh Sơn Tinh .

- Sơn Tinh bình tĩnh dùng phép lạ dời đồi , chuyển núi dựng thành đất , ngăn chặn Thuỷ Tinh , nước sông dâng cao bao nhiêu , đồi núi cũng dâng cao bấy nhiêu.

- Hai bên đánh nhau mấy tháng ròng , S.Tinh chiến thắng , T.Tinh đành rút quân

- Hàng năm Thuỷ Tinh làm mưa gió , bão lụt đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng thất bại .

* Kết bài : Kể kết thúc câu chuyện: Sơn Tinh mãi mãi chiến thắng , Thuỷ Tinh sẽ mãi thất bại .
	Các phần
	Điểm
	Tối đa
	Chưa tối đa
	Mức không đạt

	Nội dung

7đ
	MB
	1đ
	Đáp ứng được yêu cầu của phần MB, viết hay, sáng tạo(1đ)
	Đáp ứng được yêu cầu của phần MB, song còn một vài sai sót..

(0,1->0,9đ)
	Không biết  viết phần MB ( 0đ)

	
	TB
	5đ
	Đáp ứng được y/c của phần TB, lời văn diễn đạt rõ ràng, logic, mạch lạc, viết hay, có sáng tạo..(5đ)
	Đáp ứng được y/c hoặc một số y/c của phần TB. 

(0,1->4,9)
	Không đáp ứng được y/c nào. Không biết làm bài...(0đ)

	
	KB
	1đ
	Đáp ứng được y/c của phần KB, ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa..(1đ)
	Đáp ứng được y/c của phần KB song còn một vài sai sót, chưa hợp lý.

(0,1->0,9đ)
	Không biết  viết phần KB ( 0đ)

	Các tiêu

 chí khác

3đ
	Hình thức
	1đ
	Trình bày đủ 3 phần, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ...(1đ)
	Còn mắc lỗi về hình thức...

(0,1->0,9đ)
	Không đáp ứng được y/c nào về hình thức.

(0đ)

	
	Sáng tạo
	1đ
	Bài có sự sáng tạo trong kể chuyện, văn viết sinh động,  hấp dẫn.( 1đ)
	Bài viết có sự sáng tạo, song chưa nhiều, kể chưa thật sự hiệu quả, hợp lí. (0,1->0,9đ)
	Bài viết khô khan, không sáng tạo, sao chép văn bản.(0đ)

	
	Lập luận
	1đ
	Bài viết có lập luận chặt chẽ, logic( 1đ)
	Bài viết lập luận thiếu sự chặt chẽ, logic (0,1->0,9đ)
	Lập luận không chặt chẽ, không logic (0đ)


